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PHỤ LỤC 
DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ
 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ, PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, 

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI RƯỢU, BIA
(Ban hành kèm theo Nghị định số       /2021/NĐ-CP 
ngày    tháng    năm 2021 của Chính phủ)
I. NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, GỒM:
1. Phương tiện đo độ dài.
2. Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới.
3. Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông có ghi hình ảnh.
4. Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở.
5. Thiết bị ghi âm.

6. Thiết bị ghi hình. 
7. Phương tiện đo khoảng cách giữa hai phương tiện giao thông đang chạy;

8. Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh.
9. Thiết bị đo, thử chất ma túy.
10.  Thiết bị ghi đo bức xạ.
11.  Thiết bị đánh dấu hóa chất.
12.  Phương tiện đo áp suất của lốp xe cơ giới.
13.  Thiết bị đo hiệu quả phanh xe cơ giới.
14.  Phương tiện đo độ ồn.
15.  Phương tiện đo nồng độ khí thải.
16.  Phương tiện đo độ khói.

17.  Thiết bị đo cường độ ánh sáng.
18.  Thiết bị đo độ rơ góc của vô lăng lái xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
19.  Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả.
20.  Thiết bị trích xuất thông tin từ thiết bị giám sát hành trình.
21.  Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, điều hành giao thông.
22.  Máy vi tính, máy tính bảng lưu trữ kết quả thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

II. NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT, GỒM:
1. Phương tiện đo độ dài.
2. Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở.
3. Thiết bị ghi âm.
4. Thiết bị ghi hình. 
5. Thiết bị đo, thử chất ma túy.
6. Thiết bị trích xuất dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình.
7. Thước thủy bình.
8. Thước đo chiều cao đầu đấm móc nối.
9. Thước đo giang cách bánh xe trên một trục.
10. Thước đo đường kính bánh xe.
11. Thước đo gờ lợi, chiều dày đai bánh xe.
12.  Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả.
13.  Đồng hồ bấm giây.
14.  Phương tiện đo độ ồn.
15.  Thiết bị đo cường độ ánh sáng.
16.  Thiết bị đo tải trọng trục bánh toa xe.
17.  Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh.
18.  Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông có ghi hình ảnh.
19.  Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, điều hành giao thông.

20.  Máy vi tính, máy tính bảng lưu trữ kết quả thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

III. NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, GỒM:
1. Phương tiện đo độ dài.
2. Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở.
3. Thiết bị ghi âm.

4. Thiết bị ghi hình.
5. Thiết bị đo, thử chất ma túy.
6. Thiết bị đo cường độ ánh sáng.
7. Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả.
8. Phương tiện đo độ sâu của nước.
9. Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh.
10.  Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông có ghi hình ảnh.

11.  Phương tiện đo vận tốc dòng chảy.

12.  Phương tiện đo nồng độ khí thải.

13.  Phương tiện đo độ ồn.

14.  Cân kiểm tra trọng tải xe cơ giới.

15.  Thiết bị trích xuất thông tin từ thiết bị giám sát hành trình.
16.  Máy vi tính, máy tính bảng lưu trữ kết quả thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

IV. NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG HÀNG HẢI, GỒM:
1. Phương tiện đo độ dài.
2. Thiết bị ghi âm.

3. Thiết bị ghi hình.
4. Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh.
5. Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả.
6. Phương tiện đo độ sâu của nước.
7. Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở.
8. Thiết bị đo, thử chất ma túy.

9. Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới.
10.  Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông có ghi hình ảnh.

11.  Phương tiện đo nồng độ khí thải.

12.  Phương tiện đo độ ồn.

13.  Thiết bị đo cường độ ánh sáng.

14.  Máy vi tính, máy tính bảng lưu trữ kết quả thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

V. NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG, GỒM:
1. Phương tiện đo độ dài.
2. Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở.
3. Thiết bị ghi âm.

4. Thiết bị ghi hình.
5. Thiết bị đo, thử chất ma túy.
6. Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh.
7. Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả.
8. Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông có ghi hình ảnh.

9. Phương tiện đo nồng độ khí thải.

10.  Phương tiện đo độ ồn.

11.  Thiết bị đo cường độ ánh sáng.

12.  Máy vi tính, máy tính bảng lưu trữ kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

VI. NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH  VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Phương tiện đo nhanh khí thải, không khí.
2. Phương tiện đo nhanh nước thải, mặt nước, nước dưới đất.
3. Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí.
4. Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải.
5. Phương tiện đo độ rung động.
6. Phương tiện đo độ ồn.
7. Thiết bị đo phóng xạ.
8. Thiết bị đo cường độ ánh sáng.
9. Thiết bị đo sóng viba.
10.  Thiết bị ghi đo bức xạ.
11.  Thiết bị đo điện từ trường.
12.  Phương tiện phân tích khí thải, không khí.
13.  Phương tiện phân tích nước thải, mặt nước, nước dưới đất và chất lỏng.
14.  Thiết bị phân tích đất.
15.  Thiết bị phân tích chất rắn.
16.  Thiết bị phân tích các yếu tố vi sinh vật.
17.  Thiết bị đo vi khí hậu.
18.  Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước, khí thải.
19.  Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh.
20.  Thiết bị thu mẫu môi trường.
21.  Thiết bị bảo quản mẫu môi trường.
22.  Thiết bị trắc địa.
23.  Phương tiện đo tự động liên tục các thông số môi trường nước thải, khí thải.
24.  Thiết bị phân tích mẫu thực phẩm.
25.  Thiết bị phân tích mẫu thuốc bảo vệ thực vật.

26.  Thiết bị phân tích mẫu thuốc thú y.

27.  Thiết bị phân tích mẫu phân bón.

28.  Thiết bị phân tích hóa chất trong nông nghiệp.

29.  Thiết bị ghi âm.

30.  Thiết bị ghi hình.

31.  Máy vi tính, máy tính bảng lưu trữ kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

VII. NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH  VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
1. Thiết bị ghi âm.
2. Thiết bị ghi hình, Camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt.

3. Thiết bị thử, kiểm tra đầu báo cháy (khí, khó, nhiệt, lửa).

4. Thiết bị đo khoảng cách bằng tia hồng ngoại.

5. Thiết bị đo cường độ ánh sáng.

6. Thiết bị đo lưu lượng chất lỏng.

7. Cân trọng lượng hiển thị số.

8. Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả.

9. Thiết bị đo áp suất (chất lỏng, chất khí).

10.  Thiết bị đo điện trở hệ thống chống sét.

11.  Thiết bị đo nồng độ khí nguy hiểm cháy, nổ.

12.  Am pe kìm đo điện.

13.  Thiết bị đo mức chất lỏng trong bình.

14.  Thiết bị đo mực nước.

15.  Máy vi tính, máy tính bảng lưu trữ kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

VIII. NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

1. Thiết bị đo, thử chất ma túy.

2. Đèn pin tử ngoại.

3. Thiết bị ghi âm.

4. Thiết bị ghi hình.

5. Máy vi tính, máy tính bảng lưu trữ kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

IX. NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI RƯỢU, BIA

1. Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở.

2. Phương tiện đo nồng độ cồn trong rượu, bia.
3. Thiết bị ghi âm.
4. Thiết bị ghi hình.

5. Máy vi tính, máy tính bảng lưu trữ kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ./.

